
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:           /QĐ-SYT            Kon Tum, ngày      tháng 3 năm 2025        

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 02 năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; Quyết định số 26/2025/QĐ-

UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ các Biên bản thẩm định của Đoàn đánh giá và đề nghị của Phó Trưởng 

phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 02 năm 2025 cho 29 cơ sở đủ điều kiện theo 

quy định của Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành (có danh sách tại Phụ lục 

kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế và người chịu trách nhiệm chuyên môn của các cơ sở bán lẻ thuốc có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC  

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐỢT 02 NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     /3/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 
_____________ 

 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 
Nhà thuốc 

Dược Mỹ 

Phạm Phú 

Cường 

12053/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

23/3/2023 

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh 

Nhà 

thuốc 

285 Duy Tân, phường 

Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Mua thuốc để bán lẻ (trừ vắc xin, thuốc 

thuộc Danh mục thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

749/ĐKKDD-

KT 
677/GPP Cấp mới 

2 
Quầy thuốc 

Gia Nguyên 

Nguyễn Thị 

Mỹ Trang 

194/KT-

CCHND 
16/4/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

149 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 424/GPP 
Duy trì 

GPP 

3 
Quầy thuốc 

Hà Thủy 
Hà Thị Thủy 

219/KT-

CCHND 
18/6/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

291 Hùng Vương, thị 

trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 437/GPP 
Duy trì 

GPP 

4 
Quầy thuốc 

Anh Đào 
Đoàn Thị Đào 

1889/CC

HN-D-

SYT-CT 

09/01/2020 

Sở Y tế 

thành 

phố Cần 

Thơ 

Nhà 

thuốc 

Thôn 6, xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 572/GPP 
Duy trì 

GPP 

5 Quầy thuốc 09 
Võ Thị Hồng 

Phượng 

379/CCH

N-D-

SYT-KT 

31/7/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 605/GPP 
Duy trì 

GPP 

6 
Quầy thuốc số 

144 

Dương Thị 

Hằng 

514/CCH

N-D-

SYT-KT 

11/02/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 5, xã Hà Mòn, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 362/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

7 
Quầy thuốc 

Giao Xuân 

Nguyễn Thị 

Giao Xuân 

313/KT-

CCHND 
28/4/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 10, xã Đăk 

Hring, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 425/GPP 
Duy trì 

GPP 

8 
Quầy thuốc 

An Tâm 

Lê Thị Hồng 

Trâm 

668/CCH

N-D-

SYT-GL 

28/8/2020 

Sở Y tế 

tỉnh Gia 

Lai 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Đăk Mar, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 590/GPP 
Duy trì 

GPP 

9 
Quầy thuốc 

Ngọc Minh 

Nguyễn Thị 

Minh 

450/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/11/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1B, xã Đăk Ui, 

huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (trừ vắc xin, thuốc thuộc Danh 

mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và 

Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ) 

 329/GPP 
Duy trì 

GPP 

10 
Quầy thuốc số 

110 
Trần Thị Hiếu 

81/KT-

CCHND 
13/12/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 7, xã Ngọc 

Wang, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 244/GPP 
Duy trì 

GPP 

11 
Quầy thuốc 

Hoa Tiến 

Phạm Thị 

Tâm Trang 

478/CCH

N-D-

SYT-KT 

04/04/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

223 Trần Hưng Đạo, 

thị trấn Sa Thầy, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 320/GPP 
Duy trì 

GPP 

12 

Quầy thuốc 

Doanh nghiệp 

số 22 

Nguyễn Minh 

Phát 

682/ 

CCHN-D-

SYT-KT 

16/01/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

07 Hùng Vương, thị 

trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 455/GPP 
Duy trì 

GPP 

13 

Quầy thuốc tư 

nhân Bảo 

Trân 

Thiều Thị 

Thanh An 

228/KT-

CCHND 
22/7/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

245 Trương Định, thị 

trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 110/GPP 
Duy trì 

GPP 

14 
Quầy thuốc 

Tố Quyên 

Lê Thị Hoài 

Trinh 

23/KT-

CCHND 
06/07/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

08 Trường Chinh, thị 

trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon 

Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 395/GPP 
Duy trì 

GPP 

15 
Quầy thuốc 

Thu Hà 

Trần Thị Thu 

Hà 

484/CCH

N-D-

SYT-KT 

05/03/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 3, thị trấn Sa 

Thầy, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 361/GPP 
Duy trì 

GPP 
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STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

16 
Quầy thuốc 

Như Hảo 

Nguyễn Thị 

Như Hảo 

492/CCH

N-D-

SYT-KT 

22/6/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Kà Bầy, xã Sa 

Bình, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 374/GPP 
Duy trì 

GPP 

17 
Quầy thuốc 

Huỳnh Xuân 

Huỳnh Thị 

Xuân 

516/CCH

N-D-

SYT-KT 

02/11/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Bình Đông, xã 

Sa Bình, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 574/GPP 
Duy trì 

GPP 

18 
Quầy thuốc 

Phúc Khang 

Trần Thị 

Giang 

0468/CC

HN-D-

SYT-

ĐNA 

04/11/2019 

Sở Y tế 

thành 

phố Đà 

Nẵng 

Quầy 

thuốc 

Thôn Bình Đông, xã 

Sa Bình, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 579/GPP 
Duy trì 

GPP 

19 
Quầy thuốc 

Kim Ngân 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

485/CCH

N-D-

SYT-KT 

30/5/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 1, xã Sa Sơn, 

huyện Sa Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 414/GPP 
Duy trì 

GPP 

20 
Quầy thuốc 

Mỹ Giang 

Võ Thị Mỹ 

Giang 

361/KT-

CCHND 
12/07/2016 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Nghĩa Long, xã 

Sa Nghĩa, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 476/GPP 
Duy trì 

GPP 

21 
Quầy thuốc 

Thương Ánh 

Trần Ngọc 

Ánh 

525/CCH

N-D-

SYT-KT 

29/11/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Ya De, xã Ya 

Xiêr, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 353/GPP 
Duy trì 

GPP 

22 
Quầy thuốc 

Thúy Hiệp 
Trịnh Tám 

515/CCH

N-D-

SYT-KT 

02/11/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Ya De, xã Ya 

Xiêr, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 385/GPP 
Duy trì 

GPP 

23 
Quầy thuốc 

Hương 

Phạm Thị Thu 

Hương 

232/KT-

CCHND 
19/8/2015 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Đăk Wớt, xã Hơ 

Moong, huyện Sa 

Thầy, tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 293/GPP 
Duy trì 

GPP 

24 
Quầy thuốc 

Quang Liễu 

Nguyễn Thị 

Liễu 

739/CCH

N-D-

SYT-KT 

27/6/2024 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn Rờ Kơi, xã Rờ 

Kơi, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 348/GPP 
Duy trì 

GPP 

25 
Quầy thuốc 

Thiện Hải 

Đào Thiện 

Hải 

690/CCH

N-D-

SYT-KT 

22/5/2021 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Làng KĐin, xã Mô 

Rai, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 610/GPP 
Duy trì 

GPP 



4 
 

 

STT Tên cơ sở 

Tên người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

Chứng chỉ hành nghề 
Hình 

thức tổ 

chức 

Địa điểm kinh doanh Phạm vi kinh doanh 

Số Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược 

Số Giấy 

chứng nhận 

“Thực hành 

tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc” 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

26 
Quầy thuốc 

Thảo Nguyên 
Vũ Thị Giang 

456/CCH

N-D-

SYT-KT 

28/12/2017 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Ia Dom, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 394/GPP 
Duy trì 

GPP 

27 
Quầy thuốc 

Bảo Phúc 
Lê Văn Tiến 

466/CCH

N-D-

SYT-KT 

11/1/2018 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 2, xã Ia Dom, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 614/GPP 
Duy trì 

GPP 

28 
Quầy thuốc 

Bảo Khôi 

Nguyễn Thị 

Hoài 

529/CCH

N-D-

SYT-KT 

23/01/2019 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 3, xã Ia Đal, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 598/GPP 
Duy trì 

GPP 

29 
Quầy thuốc 

Quý Thu 

Trần Thị Diệu 

Thu 

48/KT-

CCHND 
28/8/2013 

Sở Y tế 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Quầy 

thuốc 

Thôn 3, xã Ia Đal, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin 

 611/GPP 
Duy trì 

GPP 

 Tổng cộng: 29 (Hai mươi chín) cơ sở. 
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